
HIỆP HỘI SẮN VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH HỘI VIÊN HIỆP HỘI SẮN VIỆT NAM 

STT TÊN DOANH NGHIỆP CHỦ DOANH NGHIỆP SỐ ĐIỆN THOẠI ĐỊA CHỈ GIAO DỊCH ĐỊA CHỈ EMAIL 

1 Ông Nguyễn Văn Lạng 
Nguyên thứ trưởng 

Bộ khoa học và công nghệ 

 

0933 435 098 

 

 nvlang1953@gmail.com 

2 
Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu, Cục Xúc 

tiến Thương mại, Bộ Công thương 
Ông Bùi Quang Hưng - GĐ 02439364791 

 20 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm,  

Hà Nội 
Hội viên Danh dự 

3 Hội  Nông Dân Việt Nam 

Ông Nguyễn Khắc Toàn – Phó 

Trưởng ban phụ trách Ban kinh 

tế 

0967 094 997 

 
 Số 7, Tôn Thất Thuyết, Hà Nội 

khactoan.nguyen187@gmail.com 

Hội viên Danh dự 

4 
Trung tâm Tư vấn, Dịch vụ, Phát triển 

khoa học, Công nghệ Quảng Ngãi 
Võ Thanh Thủy - Phó Giám đốc  0914 027 370 

355 Quang Trung, TP.Quảng  

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

thuylhh@gmail.com 

Hội viên Danh dự 

5 Ông Phạm Vũ Hà 

 

Thạc sỹ Kinh tế 

 

0906864168 
CC Vinaconex 7, đường K2, Cầu 

Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 
pvuha2003@yahoo.com 

6 
Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm 

Quảng Ngãi 

Ông Võ Văn Danh - Chủ tịch 

HĐQT/TGĐ 

0913 470 248 

0255.3827308 

0255.3822060 

48 Phạm Xuân Hòa, TP.Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 
apfco@apfco.com.vn 

7 Công ty Cổ phần  Fococev  Việt Nam 
Ông Đào Quý Chung - Chủ tịch 

HĐQT/ TGĐ 

0913 403 199 

0908 706 817 

0283 9255 098 

Fax: 0283 9255 099 

21 Bùi Thị Xuân, P. Bến Thành, 

Q.1, HCM 

fococevcompany@gmail.com 
daoquychung@gmail.com 

8 Công ty TNHH Trường Hưng 
Ông Vũ Văn Thiều – Chủ tịch 

HĐQT/ TGĐ 

0989 873 366 

0276 2217 518 

0276 3875 762 

ấp Thạnh Hưng, Thạnh Đông, 

Tân Châu, Tây Ninh 

dawucorporation@yahoo.com 

thieu.vv@dawucorp.com 

tam.dth@dawucorp.com 

9 
Công ty CP Đầu tư Phát triển Công 

nghiệp Thanh Thanh Xuân 
Ông Trần Phước Vinh - GĐ 

0913 884 134 

0276 3624 686 

244 Trần Phú, Ninh Thành, Ninh 

Sơn, Tây Ninh 
thanhthanhxuanco@gmail.com  

10 
Công ty Cổ phần Lâm nông sản Thực 

phẩm Yên Bái 
Ông Nguyễn Quốc Trinh – GĐ 

02163862278 

0912 362 188 

Fax: 02163.861.926 

279 Nguyễn Phúc, Phường 

Nguyễn Phúc, TP Yên Bái, tỉnh 

Yên Bái 

yfatuf@gmail.com 

trinhyfatuf@gmail.com 

 

11 DNTN Sầm Nhứt 
Ông Sầm Ngươn Nhứt - Chủ 

doanh nghiệp 

0909 066 067 

0276 3871 259 

Tổ 7 ấp Hòa Bình, Hòa Hiệp, Tân 

Biên, Tây Ninh 

samnhut@samnhut.com; 

samnhut@gmail.com 
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12 
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Rau 

quả Thanh Hóa 
Ông Đoàn Ngọc Lân - GĐ 

0913 293 582 

0237 3865 124 

Thôn 2, Hoằng Vinh, Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa                                           
rauquath@gmail.com 

13 
Công ty Cổ phần Chế biến tinh bột sắn 

Xuất  khẩu Bình Định 

Ông Đỗ Văn Tâm – ĐDPL 

Ông Lê Văn Tám – GĐ  

0903 510 609 

0256 3812 251 

0914604799 – Ông Đông 

01, Đống Đa, TP Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

congtydvtm.baoan@gmail.com 

bidistar@gmail.com 

dongbidistar@gmail.com 

14 Công ty TNHH MTV Định Khuê Bà Nguyễn Thị Khuê - GĐ 
0913 955 253 

0276 3752 340 

Tổ 5, Ấp 2, Suối Dây, Tân Châu, 

Tây Ninh 
dk@dinhkhue.com 

15 
Công ty TNHH Thương mại Đầu tư 

Yên Bình 
Ông Trần Sỹ Hùng - GĐ 0913 219 816 

Km6, Quốc lộ 2, Phú Cường, Sóc 

Sơn, Hà Nội 

hungtransy@yahoo.com 

Botsan_yenbinh@yahoo.com.vn 

16 Công ty Cổ phần Sắn Sơn Sơn Ông Võ Sỹ Dởng - TGĐ 
0210 3979 055 

0913 282 400 

Xã Võ Miếu, Huyện Thanh Sơn, 

Tỉnh Phú Thọ/ 

BT2, Lô 5, Bán Đảo Linh Đàm                                                 

sontaco@gmail.com 

17 Công ty Cổ phần Hóa chất Đại Thịnh 
Ông Nguyễn Văn Thế 

Bà Hương 

0210 3952 208     

0914 288 091  

 

KCN Thụy Vân, Việt Trì, Phú 

Thọ 
daithinh@gmail.com 

18 
Công ty CP Tinh bột sắn Elmaco Ninh 

Bình 
Ông Lành Chính Nghĩa - GĐ 0989276665 

Quốc lộ 38B, xã Sơn Lai, huyện 

Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 

emaconinhbinh@gmail.com 

huengoc81@gmail.com 

19 
Nhà máy Tinh bột sắn Intimex Nghệ 

An 
Ông Trần Quốc Hoàn  - GĐ 

0238 3933 192 

0238 3931 216 

0902 864 999 

Khối 15, Thị trấn Thanh Chương, 

huyện Thanh Chương, Nghệ An 

 

intimex.quochoan@gmail.com 

 

20 
Nhà máy chế biến TBS Yên Thành 

Nghệ An 
Ông Tùng 

0989741728 

0238 3868 494 

Xã Công Thành, huyện Yên 

Thành, tỉnh Nghệ An 
 

21 
Cty TNHH MTV Thương mại Quảng 

Trị (Nhà máy TBS Hướng Hóa) 

Ông Hồ Xuân Hiếu - GĐ 

Ông Lê Văn Thể - GĐ NM 

0903 580 190 

0905 156 306 

(0233 3764 164) 

Số 1, Phan Bội Châu, Đông Hà,  

Quảng Trị (Xã Thuận, Hướng 

Hóa, Quảng Trị) 

xuanhieu_qt@yahoo.com.vn 

sepontapioca@sepon.com.vn 

info@sepon.com.vn 

22 

 

DNTN Tiến Phát  

 

Ông Phùng Ngọc Long 0918 364 456 
Thôn 4, X.Đức Hạnh, H. Đức 

Linh, T. Bình Thuận 
botmitienphat@gmail.com 

23 
Công ty TNHH Sản xuất XNK Lương 

thực Bình Dương 
Bà Võ Thị Sơn Lộc - Tổng GĐ 

0274 3680 153 

0903 367 715 

ấp Chánh Hưng, xã Hiếu Liêm, 

Tân Uyên, Bình Dương 

info@bidofood.com.vn 

sonloc_vothi@bidofood.com.vn 

24 

Công ty TNHH SX-TM-DV Hoàng 

Long  (NM sản xuất TBS Lộc Phú – 

Bình Thuận) 

Ông Võ Thành Long  0938 186 999 
63/8 Đường 36, P. Linh Đông, 

Q.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh 
 botmihoanglong@gmail.com 

25 
Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp Bình 

Phước - Bigimexco 

Ông Đồng Minh Toàn 

Bà Trương Thị Hương Ly 

0903 817 014 

0903 725 718  

A15, A16, Khu nhà Liên kề, 

chung cư Thái An, P. Đông Hưng 

Thuận, Tp. HCM 

bigimexco@hcm.vnn.vn 

huongly@bigimexcovn.com 

domito014@gmail.com 
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26 Công ty TNHH Minh Toàn Tây Ninh 
Bà Nguyễn Thị Thanh Liên - 

GĐ 

02763827929/ 

0987616979 

tổ10, Ấp Tân Thạnh, Tân Hưng, 

Tân Châu, Tây Ninh 

thanhlien0987616979@yahoo.com 

dntnminhtoantn@gmail.com 

27 
Công ty TNHH Chế biến Xuất nhập 

khẩu Xuân Hồng 
Bà Trầm Thị Bé Ba - GĐ 

02763839838 

0914853864 

Số 86, tổ 13, Ấp Thạnh Hiệp, xã 

Thạnh Tân, TP. Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh 

xuanhongbomi@yahoo.com 

28 Công ty TNHH Thanh Bình Ông Nguyễn Văn Tốt - GĐ 
0913 107 766 

0276 3740 054 

693 Cách mạng tháng 8, ấp Thanh 

An, xã Thanh Bình, huyện Tân 

Biên, TX.Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh 

ctytnhhthanhbinh@yahoo.com.vn 

totnguyen58@gmail.com 

29 
Công ty TNHH XNK Thương mại  

Công nghệ Dịch vụ Hùng Duy 
 Bà Lê Minh Trúc - TGĐ 0913 991 477 

250 Lý Thường Kiệt, KP4, TT 

Hòa Thành, huyện Hòa Thành, 

tỉnh Tây Ninh 

minhtruc@hungduy.com.vn 

Tapiocastarch@hungduy.com.vn 

phongkinhdoanhbotmi@hungduy.co

m.vn 

30 
CNSX Tinh bột sắn Công ty TNHH 

Miwon Việt Nam tại Tây Ninh 
Ông  Baek Song Ho - GĐ 

0276 3775 815 (103) 

0935 113063 (Ms Yến) 

Ấp B2, xã Phước Minh, Huyện 

Dương Minh Châu, Tây Ninh 
bluecanary89@gmail.com  

(Ms Yến) – Liên kết 

31 Công ty TNHH Việt Úc Ông Tạ Văn Minh - GĐ 
0913 960 557 

0276 3875 932 

Tân Bình, Tân Hiệp, Tân Châu, 

Tây Ninh 
congtyvietuc@yahoo.com.vn 

32 
Công ty TNHH SX Tinh bột khoai mì 

Bình Minh  
Bà Trần Thị Thu Mỹ - GĐ 

0913 645 846 

0276 3827 457 

Xã Phước Vinh, huyện Châu 

Thành, Tây Ninh 
 khoaimi_binhminh@yahoo.com.vn 

33 Công ty TNHH Hồng Phát Ông Sầm Tấn Phát - GĐ 
0913 884 495 

0276 3782 625 

xã An Cơ, huyện Châu Thành, 

Tây Ninh 
samtanphat@gmail.com 

34 
Công ty TNHH SX Tinh bột khoai mì 

Quốc Dũng                           

Ông Võ Quốc Dũng - chủ DN 

 

0985 567 663 

0276 3874 362 

0902 929 498 

302 ấp Thạnh An, Thạnh Bình, 

Tân Biên, Tây Ninh 

cttnhhquocdung_tayninh@yahoo.co

m 

35 Công ty TNHH Tân Trường Hưng Ông Võ Văn Vũ - GD 

0918 668 662 

0979 779 889 

0276 3746 155  

0276 3746 119 

Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc, 

huyện Tân Biên, Tây Ninh 

tantruonghung@gmail.com 

vovanvutth1956@gmail.com 

36 

Công ty TNHH TBS Tây Nguyên - 

Đăk Hà (Văn phòng Cty Nhiệt Đồng 

Tâm) 

Ông Huỳnh Nam Giang - GĐ 
0918 980 663 

 0907810809 (Ms. Minh) 

01 Trần Văn Danh, Phường 13, 

Q. Tân Bình, TP HCM 
giangndt228@gmail.com 

37 Công tyTNHH TM Minh Phong HCM Ông Nguyễn Tấn Sinh - GĐ 0909 726 868 
B1, Trần Thiệu Chấn, P 12, Quận 

10, HCM 
ericnguyen8282@gmail.com 

38 Công ty TNHH Việt Trung  Ông Lê Ngọc Hà - GĐ 
0913 243 060 

0225 3717 863 

3/266 Trần nguyên Hãn, Lê Chân, 

Hải Phòng 
viettrunghaiphong2002@gmail.com 

39 
Công ty TNHH ALFA LAVAL Việt 

Nam 
Ông Trần Quốc Đoan - GĐ 

0903 433 750 

028 54111400  

Số 12, Đường Tân Trào, Phường 

Tân Phú Quận 7, Tp. Hồ Chí 
doan.tran@alfalaval.com 
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Minh 

 

40 
Công ty TNHH TM XNK và XD Hưng 

Hiệp 
Ông Nguyễn Văn Hiệp 

 

0982 982 666 

 

480H Đường Xương Giang, 

Phường Ngô Quyền, TP Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang 

cty_hung_hiep@yahoo.com 

41 Công ty TNHH An Hạ Thái Vũ Lâm - Chủ tịch HĐTV 0903708964 
104 Dương Khuê, Hiệp Tân, Tân 

Phú, HCM 
vulamthai@yahoo.com.vn 

42 Công ty TNHH Khoai mỳ Tây Ninh 
Bà Võ Thị Linh Phượng - Tổng 

Giám đốc 

028 38421430 

0913 977 803 

Ms. Liên 0913 178 907 

CH1, Sky Center, 10 Phổ Quang, 

Phường 2, Tân Bình, HCM 

sales2@tntapioca.com 

sales@tntapioca.com 

phuong@tntapioca.com 

43 Công ty TNHH Tapioca Việt Nam 
Ông Phạm Văn Minh - Phó 

TGĐ 

0913 997 942 

Ms. Thắng 

43 Ấp Cầu,Tân Phong, Tân Biên, 

Tây Ninh 

starch@vietnamtapioca.com 

sales@vietnamtapioca.com 
thang@vietnamtapioca.com 

44 
Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm 

Nông nghiệp Hưng Lộc 
Ông Nguyễn Hữu Hỷ - GĐ 0918 132 439 

Hưng Thịnh, Trảng Bom, Đồng 

Nai 

Hội viên Danh dự 

hy_nguyenhuu@yahoo.com.vn 

45 Đại diện Nông dân Đà Tek Nguyễn Thị Dịu 0907 653 619 
Thôn Thuận Hà, xã Đạ Lây, 

huyện Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng 
Diutq@yahoo.com 

46 Công ty TNHH VCSB Việt Nam 

Bạch Thanh Tuấn 

Bà Nguyễn Thanh Tâm  được 

ủy quyền 

0913.436.405 

0262 3973 388 

Fax:0262 3963 388 

32 Tản Đà, P. Tân Lợi, TP. Buôn 

Ma Thuột, Tỉnh ĐăkLăk 
cdc@cdc.org.vn 

47 DNTN Thành Thái 
Bà Nguyễn Thị Bé Tám - Chủ 

DN 

0988 873 338 

0276 3750 507 

Fax: 0276 3750 537 

Ấp 6 xã suối ngô – Huyện Tân 

Châu, Tây Ninh 
Thanhthai_tayninh@yahoo.com.vn 

48 Công ty TNHH TM DV Dũ Thành Liu Zhi Gang/ Giám đốc 

0923 339 888  

0283 7755 888 

Fax:0283 7755 666 

91 đường 75, KDC Tân Quy 

Đông, Q7, HCM 

duthanhboss@gmail.com 

dt@duthanh.com 

49 
CN Tổng Công ty Mía đường II – 

CTCP – Nhà máy Cồn Xuân Lộc 

Ông Trương Minh Hải - GĐ 

Ông Thiều Văn Chuẩn - P. GĐ 

0903 518 484 

0251 3759 670 

Fax: 0251 3758 350 

Ấp 4, xã Xuân Tâm, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai 
cxl@vinasugar2.vn 

50 Công ty TNHH MTV Nguyên Liêm 

Ông Lê Thanh Liêm – Chủ tịch 

HĐQT 

Bà Lê Kim Nguyên – GĐ 

0909 271 271 

0988 876 333 (A Trường) 

Số 74 Hùng Vương, Kp4, Thị trấn 

Hòa Thành, Hòa Thành, Tây Ninh 
ctynguyenliem@gmail.com 

51 
Công ty CP Sản xuất Chế biến NLS & 

VTNN Phúc Thịnh 
Ông Nguyễn Chì – Giám đốc 0237 8953 888 

Thôn Cò Mót, xã Phúc Thịnh, 

huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa 
phucthinhtbs@gmail.com 

52 
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển 

Cây có củ 

Ông Nguyễn Trọng Hiển – Phó 

Giám đốc – Kiêm trưởng bộ 

môn nghiên cứu cây sắn 

0913 304 141 

0243 8615 485 

0243 8616 821 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội 

rcrdc@yahoo.com 

trong_hienccc@yahoo.com 

Hội viên Danh dự 

53 
Viện Nghiên cứu Cơ giới hóa Nông 

nghiệp Đông Nam Bộ 
Ông Tào Văn Chiêu – ĐDPL  

Số 73, đường Lê Lợi, P.2, TP. 

Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

Hội viên Danh dự 

Viencogioi.dnb@gmail.com 
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54 
Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành 

kinh tế kỹ thuật – Bộ KHCN 

Ô. Nguyễn Đình Hậu  - Vụ 

trưởng 

02435560619 

02439437056 – Văn thư 

Số 113 Trần Duy Hưng, Q. Cầu 

Giấy, Hà Nội 

Hội viên Danh dự 

 

55 Tổ chức CIAT 
Mr. Dino M.Campilan - 

Director for Asia 
02437576969 

Km2, đường Phạm Văn Đồng, 

Nam Từ Liêm, Hà Nội 

Hội viên Danh dự 

 

56 
Viện Di truyền Nông nghiệp Ông Phạm Xuân Hội - Viện 

trưởng 

0243 7544 712 

0243 7543 196 

Km2 đường Phạm Văn Đồng, Từ 

Liêm, Hà Nội (đối diện Bộ CA 

mới) 

Hội viên Danh dự 

lhham@agi.ac.vn 

57 
Cục trưởng Cục trồng trọt - Bộ 

NN&PTNT 

Ông Nguyễn Hồng Sơn – Cục 

trưởng 
02438234651 Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 

Hội viên Danh dự 

 

58 Công ty CP Khánh Hạ Bà Nông Thị Đang – GĐ 

0263.854.891/0913.066.042/

0948.326.988 Mr. Nguyễn 

Hoàng Ý Đức – PGĐ 

Tổ 5, phường Ngọc Xuân, Tp. 

Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 

thuykhanhhacb@gmail.com 

hoangyduc1102@gmail.com 

59 Công ty TNHH TM Hoàng Long Ông Trần Vĩnh Long - GĐ 
0256 3820 277 

0256 3816 393 

197A Trần Cao Vân, Tp. Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 
thoanglong49@yahoo.com 

60 Công ty CP XNK Tiến Phước Ông Bùi Quang Nam - GĐ 
0256 6252 258 

0256 6252 257 

107E Trần Hưng Đạo, P. Hải 

Cảng, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

tienphuocxnk@gmail.com 

61 
Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất 

nhập khẩu Thành Hưng 
Bà Trần Thị Tiến - GĐ 

0256 3629 825 

0256 6252 257 

107F Trần Hưng Đạo, P. Hải 

Cảng, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

thanhhungpimex@gmail.com 

62 Công ty TNHH TM & DV Phú Hưng Ông Đặng Xuân Quá - GĐ 
0256 3833 554 

0256 3734 417 

Km I, tỉnh lộ 6B, xã Phước An, 

huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định 
phuhungfhc@gmail.com 

63 Công ty TNHH TM XNK Hoàng Ngọc 
Bà Nguyễn Thị Xuân Ngọc - 

GĐ 

0256 3818 853 

0256 3811 975              

45 Tôn Đức Thắng, P. Lý Thường 

Kiệt, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

thanhtamco.bichnga@gmail.com 

64 Công ty TNHH Nam Anh Bà Lê Thị Minh Lan  - GĐ 
0271 3825 453 

0271 3825 452 

Ấp 3, Đồng Tiến, Đồng Phú, Bình 

Phước 
namanhco@gmail.com 

65 
Công ty CP Xây dựng và Chế biến 

Lương thực Vĩnh Hà 
Ông Lê Hải Long - PGĐ 

0286 2996 999 

0286 2960 069 

9A, Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 
kinhdoanh@vinhha.com.vn 

66 Công ty TNHH TM Hoàng Phong Ông Trần Văn Hải - GĐ 
0256 3835 241 

0256 3836 888 

566 Trần Phú, P. Bình Định, TX. 

An Nhơn, tỉnh Bình Định 
huutran_hp@yahoo.com 

67 Doanh nghiệp tư nhân Phú Lợi Ông Lê Viết Chín  - GĐ 
0269 3821 992 

0269 3888 438              

72 Tăng Bạt Hổ, Pleiku, tỉnh Gia 

Lai 
dntnphuloi@yahoo.com.vn 

68 Công ty TNHH TM Hồng Nga Sài Gòn Bà Nguyễn Thị Nga – GĐ 
0283 5147 373 

0283 5147 272              

K8, QL 1, TT Gia Ray, H. Xuân 

Lộc, Đồng Nai 

nga.nguyen@hongngasg.com 

 

69 Công ty TNHH Tiến Nga 
Ông Hoàng Thanh Tân – Tổng 

Giám đốc 

0251 2860 666 

0251 2860 777 

D211 tổ 2, KP 4, Long Bình, Biên 

Hòa, Đồng Nai 
info@tiennga.vn 

mailto:lhham@agi.ac.vn
mailto:thuykhanhhacb@gmail.com


70 
Công ty TNHH MTV Sáng tạo Á Châu 

Quy Nhơn 

Ông Nguyễn Phú Thủy – P. 

Giám đốc 
0256 6254 119 

Lô C28, KCN Phú Tài, P. Bùi Thị 

Xuân, Tp. Quy Nhơn, Bình Định 
thuy.np@asiacreative.vn 

71 
Công ty CP Truyền thông Sáng tạo Á 

Châu 

Ông Đặng Xuân Thọ – Giám 

đốc 

0286 2586 522 

0283 5149 166 

32, Đ7, Biệt thự Saigon Pearl, 92 

Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình 

Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 

tho.dx@asiacreative.vn 

72 Công ty CP Đầu tư Sáng tạo Á Châu 
Ông Lại Danh Dương – Giám 

đốc 

0283 5181 020 

0283 5149 166 

32 - Đ7, Biệt thự Saigon Pearl, 92 

Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình 

Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 

duong.ld@asiacreative.vn 

73 
Công ty CP Chế biến Tinh bột sắn An 

Thái 
Ông Võ Quốc Minh – Giám đốc 0233 6288 688              

Thôn An Thái, xã Cam Tuyền, 

huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị 
tinhbotsananthai@gmail.com 

74 
Công ty CP Kỹ thuật Môi trường Tinh 

Tuệ 

Ông Nguyễn Văn Hồng – Giám 

đốc 

0283 5474 636 

0283 5474 637 

0919 190 201 

49/16 đường số 17, P. 17, Q. Gò 

Vấp, Tp. HCM 

info@tinhtue.vn 

hong.nv@tinhtue.vn 

75 Công ty TNHH INTERTEK Việt Nam 
Ông Nguyễn Hoàng Quý – 

Giám đốc 

0286 2971 128 

0286 2971 097 

0913 804 920 

Tầng 8, tòa nhà Etown 1, 364 

Cộng hòa, P. 13, Q. Tân Bình, Tp. 

HCM 

quy.h.nguyen@intertek.com 

76 
Công ty TNHH Giám định Vinacontrol 

TP HCM 

Ông Bạch Khánh Nhựt – Tổng 

Giám đốc 

0283 9316 323        

 0283 9310 508 

80 Bà Huyện Thanh Quan, 

Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

g4@vinacontrol.com.vn 

77 

 

Công ty TNHH Việt Phúc 

 

Ông Nguyễn Hữu Hoàn Vũ – 

Giám đốc 

0251 8951 133 

Số 9, đường 28, ấp Trà Cổ, xã 

Bình Minh, h.Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai 
Viet_phuc2008@yahoo.com 

78 
Công ty TNHH TM và Hỗ trợ đầu tư 

An Phát 

Bà Ngô Thị Kim Chung – Phó 

GĐ 

02437739845 
Phòng 253, tầng 25, Tòa nhà M5, 

số 91, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội khanhlinh858899@gmail.com 

79 
Công ty TNHH MTV Nông sản Lê 

Anh 
Bà Nguyễn Thị Ánh – Giám đốc 

0204 3877 638 
Đường Hòa Bình, xã Bố Hạ, 

Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang nongsanleanhkd@gmail.com 

80 
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 

Tổng hợp Tân Hồng Phát 
Bà Phạm Thị Hồng - GĐ 

0256 3946 797 

fax:0256 6254 277 

Số 211 Lạc Long Quân, P.Trần 

Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

hongphat2009qn@gmail.com 

81 Công ty TNHH Lê Hoàng Minh Bà Phùng Thị Bé - GĐ 
0274 3641 569 

fax:0274 3641 570 

KP 8, phường Uyên Hưng, Tân 

Uyên, Bình Dương 
be.phung@hoangminhfur.vn 

82 Công ty CP NUTRIVISION Bà Trì Thùy Ái - GĐ 
0276 3541 541 

fax:0276 3541 543 

- Tổ dân quân tự quản số 10, ấp 

Bến Mương, xã Thạch Đức, 

Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh 

- 50/13 Trường Sơn, Phường 2, 

Quận Tân Bình, Tp. HCM 

info.nutrivision@gmail.com 

83 Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn Ông Huỳnh Tấn Quy Nhơn 
0256 3892 363 

fax:0256 3891 783 

Số 02 Phan Chu Trinh, Tp. Quy 

Nhơn, Bình Định 
kinhdoanh@quynhonport.vn 

mailto:thuy.np@asiacreative.vn
mailto:info@tinhtue.vn
mailto:hong.nv@tinhtue.vn
https://maps.google.com/?q=50/13+Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+S%C6%A1n,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+2,+Qu%E1%BA%ADn+T%C3%A2n+B%C3%ACnh,+Tp.HCM&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=50/13+Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+S%C6%A1n,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+2,+Qu%E1%BA%ADn+T%C3%A2n+B%C3%ACnh,+Tp.HCM&entry=gmail&source=g
mailto:kinhdoanh@quynhonport.vn


84 Công ty TNHH Thảo Anh Hoa Lư Ông Hà Đình Chiến - GĐ 
0271 3825 453 

fax:0271 3825 452 

Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, 

x.Lộc Thạnh, H.Lộc Ninh, Bình 

Phước 

namanhco@gmail.com 

85 Công ty CP Nông Sản Tràng An Ông Nguyễn Hữu Hải - GĐ 
0274 3796 082 

fax:0274 3796 083 

21/32 Nguyễn An Ninh, khu phố 

Đông Tân, P.Dĩ An, TX Dĩ An, 

Bình Dương 

trangan.corp@gmail.com 

86 Doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Trung Bà Nguyễn Thị Nhiều - GĐ 
0271 3666 351 

Fax: 0271 3612 001 

227 Nguyễn Huệ - P.An Lộc – 

TX.Bình Long – Tỉnh Bình Phước 
ngnhieu1972@gmail.com 

87 Doanh  nghiệp Tư nhân Hiệp Hạnh Ông Trần Văn Hiệp - GĐ 
0243 3910 237 

0913288759 

Thôn Nhật Tiến – X.Trường Yên 

– H.Chương Mỹ - Hà Nội 
dhiephanh@yahoo.com 

88 
Công ty TNHH MTV Thương Mại 

Trung Nam Hải 
Bà Lâm Lệ Ân - GĐ 

0286 2600 606 

fax: 0286 2600 702 

Số 3 Đường 19D, Phường Bình 

Trị Đông B, Quận BìnhTân, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

trungnamhai@163.com 

89 
Công ty TNHH MTV Chế biến Nông 

Sản Lucky Star 
Ông Vũ Trí Đức - GĐ 

0256 3882 888 

Fax: 0256 3882 889 

Cụm CN cầu Nước Xanh, Bình 

Nghi, Tây Sơn, Bình Định 

 

vutriduc@luckystarllc.us 

 

90 
Bộ môn Công nghệ đường bột - Viện 

Công nghiệp thực phẩm  

Ông Đỗ Trọng Hưng – Chủ 

nhiệm bộ môn 

0933 111 386 

0243 8582 479 

301 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân 

Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 

hungvtp@gmail.com 

Hội viên danh dự 

91 
Công ty TNHH SX hóa chất TMDV 

Gia Định 

Bà Huỳnh Ngọc Tuyết Minh - 

GĐ 

0274 3782 451 

0274 3782 452 

Số 3/7, khu phố Bình Đức 2, 

phường Bình Hòa , Thuận An, 

Bình Dương 

 

minh.huynhngoc@giadinhchemical.c

om 

 

92 
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại 

579 
Ông Hoàng Xuân Chính - GĐ 0911 472 579 

Khối 8, thị trấn Eaknop, Huyện 

Eakar,  tỉnh Đắk Lắk 
congtytnhhsxtm579@gmail.com 

93 Công ty CP Á Châu Hoa Sơn Ông Nguyễn Viết Hùng - GĐ 
0989 090 959 

0238 3506 777 

Xóm 12, xã Hoa Sơn, huyện Anh 

Sơn, tỉnh Nghệ An 
tbshoason@gmail.com 

94 
Công ty TNHH TM và DV Trường 

Mai 
Bà Nguyễn Bích Ngọc – GĐ 

0212.3843914 

0912.587.118 – Mr Trường 

PGĐ 

Tiểu khu 20, thị trấn Hát Lót, 

huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 
tnhhtruongmai@gmail.com 

95 
Công ty TNHH Marine Functional Việt 

Nam 

Bà Bùi Thị Thanh Huyền  – 

Giám đốc 

 

028.5449.6338/ 

0946.019.986 

 

Tầng T, cao ốc Hoàng Việt, 34 

Hoàng Việt, Phường 4, Q. Tân 

Bình, TP. HCM 

victor.tran@marinegunctional.com 

96 
Công ty TNHH tinh bột khoai mì Hưng 

Long 

Ông Phạm Văn Niệm – Giám 

đốc  

0276.384.6846/ 

0912991219 – Ô Thành 

0919256815 – Ông Niệm 

Số 18, tổ 39, ấp Phước Tân 1, xã 

Phan, huyện Dương Minh Châu, 

tỉnh Tây Ninh 

Ctyhunglong2015@gmail.com 

Huynhchinhthanh1968@gmail.com 

97 
Công ty CP Chế biến Nông sản BHL 

Sơn La 
Ông Vũ Hưng Bình – Giám đốc 

02123837888/ 

0971033086 – A Linh 

KCN Mai Sơn, xã Mường Bằng, 

huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 
Linhnt1978@gmail.com 

mailto:hungvtp@gmail.com
mailto:minh.huynhngoc@giadinhchemical.com
mailto:minh.huynhngoc@giadinhchemical.com
mailto:Ctyhunglong2015@gmail.com
mailto:Linhnt1978@gmail.com


98 
Công ty CP Xuất nhập khẩu Nông sản 

Vina 

Ông Nghiêm Đức Thuần – 

Giám đốc 

02606506070/ 

0903788487 

Thôn Nhơn Bình, xã Sa Nhơn, 

huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 
vinakontum68@gmail.com 

99 
Công ty TNHH TM Chế biến Nông 

lâm sản Đường Vạn Phát 

Bà Bùi Thị Quy – Quyền TGĐ 

 

02693553768/ 

0903811971 – B.Huyền 

0983409791 – Bà Quy 

Buôn Djerêt, xã Chư Ngọc, huyện 

Krông Pa, tỉnh Gia Lai 

thanhdanh_company@yahoo.com.vn 
vanphatkrongpa@gmail.com 

100 
Công ty TNHH Sản xuất và Thương 

mại Liên Phương 
Bà Nguyễn Thị Bé – Giám đốc  

02766503333/ 

0908894544 

0976743232 – Bà Bé GĐ 

Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc, 

huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 
lienphuongnw@gmail.com 

101 
Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển 

Nông nghiệp Ia HD’rai Kon Tum 

Ông Nguyễn Đình Hồng – Chủ 

tịch kiêm GĐ  

02603862996/ 

09822256935 – Bà Thảo kế 

toán 

351 Bà Triệu, TP. Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum 

Iahdrai.kontum@gmail.com  

Daothanhthao0903@gmail.com 

102 
Công ty CP Đầu tư và Phát triển 

Trường Hưng 

Ông Đào Hồ Nam – Chủ tịch 

HĐQT 0913380889 

Ông Võ Thanh Tùng – GĐ 

02383768868/ 

0915232777 – Ông Tùng 

Số 11, ngõ 3, đường Lương Thế 

Vinh, P. Trường Thi, TP. Vinh, 

tỉnh Nghệ An 

Cptruonghung@gmail.com 

myson@gmail.com  

103 
Công ty TNHH MTV Phú Mỹ Hòa 

Bình 
Ông Lương Quang Thi – GĐ 0946189199 

Km109, Quốc lộ 6, xã Phong Phú, 

huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình 
Luongquangthi0604@gmail.com 

104 
Công ty TNHH Chế biến và Thương 

mại Thanh Trà 

Ông Lê Đức Hường – GĐ 

 

02553717799/ 

0913625591 – Bà Thư kế 

toán 

0913428230 – Ô.Hường GĐ 

Xóm Châu Hòa, thôn Phước An, 

xã Bình Khương, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

Minhthu90@gmail.com 

105 
Công ty TNHH Tinh bột sắn Dương 

Minh Châu 
Bà Trần Thị Thơ – GĐ  

02763601234/ 

0918036635 – Ông Thành 

PGĐ 

0913955554 – Bà Thơ GĐ 

Khu phố 4, TT. Dương Minh 

Châu, huyện Dương Minh Châu, 

tỉnh Tây Ninh 

tinhbotmidmc@gmail.com 

106 

 

Công ty CP Sản xuất Thương mại Xuất 

nhập khẩu Tân Hồng Phát 
Ông Phí Công Toàn – GĐ 

02433668061/  

0912705959 

Đội 5, xã Dương Liễu, huyện 

Hoài Đức, TP. Hà Nội 
Congtoan2070@yahoo.com 

107 
Công ty CP XNK và Đầu tư Đông 

Nam Việt 
Ông Nguyễn Phương Đức – GĐ 

02463280210/ 

0947068889 – Bà Thảo 

SN 3B, ngõ 33 phố Phú Thượng, 

P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ, TP. 

Hà Nội 

Dongnamvietjsc@gmail.com 

108 
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại 

Xuất nhập khẩu Kim Yến 

Bà Nguyễn Thị Kim Yến – GĐ 

 

02763752851/ 

0973447755 – Ông Long 

quản lý 

0918126217 – B. Yến GĐ 

Ấp 6, xã Suối Ngô, huyện Tân 

Châu, tỉnh Tây Ninh 
Kimyencompany.tn@gmail.com 

109 
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại 

Xuất nhập khẩu Đỗ Phủ Tây Ninh 
Ông Lâm Phước Lộc – GĐ 

02763750464/ 

0982750464 

Tổ 5, Ấp 6, xã Suối Ngô, huyện 

Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 
Lamphuocloc1970@gmail.com 

110 
Công ty CP Chế biến Nông sản Hồng 

Hà Sơn La 
Ông Nguyễn Xuân Giáp – TGĐ 

0226255599/ 

0902220187/ 

0968133333 – Ô Linh  

Bản Cung Tà Làng, xã Tú Nang, 

huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La 
Linh.pham.hh@gmail.com 

111 
Công ty TNHH Chế biến Nông lâm sản 

Xuất khẩu Như Xuân 
Bà Bùi Cẩm Giang – Giám đốc 

0984841984/ 

02373713974 

Thôn Đồng Xuân, xã Hóa Quỳ, 

huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa 
Vattu.tgmc@gmail.com 

mailto:thanhdanh_company@yahoo.com.vn
mailto:vanphatkrongpa@gmail.com
mailto:Iahdrai.kontum@gmail.com
mailto:Daothanhthao0903@gmail.com
mailto:Cptruonghung@gmail.com
mailto:myson@gmail.com


112 
Công ty TNHH MTV Chế biến Nông 

sản Tiến Phát 

Ông Phùng Ngọc Long – GĐ 

 

02523672289/ 

0918922312 – Bà Phấn kế 

toán trưởng 

0918364456 – Ô. Long GĐ 

Thôn 4, xã Đức Hạnh, huyện Đức 

Linh, tỉnh Bình Thuận 
botmitienphat@gmail.com 

113 
Công ty CP Lương thực Vật tư nông 

nghiệp Đắk Lắk 

Ông Trương Văn Dũng – TGĐ 

 

02623859500/ 

0913406712 – Ông Sơn Phó 

TGĐ 

0938357777 – Ô Dũng GĐ 

18 Nguyễn Tất Thành, P. Tự An, 

TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

Dakfocam.dfc@gmail.com 

Son_daklak@yahoo.com 

114 
Công ty TNHH MTV Phúc Thắng Tây 

Ninh 

Ông Nguyễn Văn Tư – GĐ 

 

02763821370/ 

0989988776 – Ông Thắng 

quản lý nhà máy 

0915779911 – Ô Tư GĐ 

Tổ 2, ấp Thạnh Tân, xã Thạnh 

Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây 

Ninh 

dntnphucthang@gmail.com 

115 
Công ty TNHH MTV Hồng Cúc Tây 

Ninh 

Ông Sầm Tấn Lộc – GĐ 

 

0933422556 – Bà Hương kế 

toán 

0983456709 – Ô Lộc GĐ 

Tổ 11, ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, 

huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 

botmihongcuc@gmail.com 

samtanloc@gmail.com  

116 DNTN Sầm Hên 
Bà Lê Thị Cúc – GĐ 

 

02763782622/ 

09138899957 – Bà Đào kế 

toán 

0933963591 – B. Cúc GĐ 

Số 339, ấp An Lộc, xã An Cơ, 

huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

dntnsamhen@gmail.com 

tdgdao@gmail.com  

117 
Công ty TNHH Sinh hóa Minh Dương 

Việt Nam 
Ông Huang Ri Le – Trợ lý TGĐ 

0256 2478 000/ 0918 

805359 – Ô Mông Trị An 

Lô L3, Khu Công nghiệp Nhơn 

Hội (Khu B), thuộc Khu kinh tế 

Nhơn Hội, xã Nhơn Hội, TP. Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

13978837082@163.com 

118 
Công ty CP Công nghệ Thực phẩm 

DFC 
Bà Bùi Thế Anh Thi – GĐ 

02866544726/ 

0914072012 – Bà Phượng 

nhân viên 

Số 348/6 Tân Sơn Nhì, P. Tân 

Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP. HCM 

Hanhchanh.chief@wcs.com.vn 

hanhchanh@wcs.com.vn  

119 
Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Long 

Giang Thịnh 
Ông Lê Văn Thơ – Giám đốc 02323604648 

Thôn Lệ Kỳ 1, xã Vĩnh Ninh, 

huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng 

Bình 

longgiangthinh@gmail.com 

120 
Công ty TNHH MTV Tiến Dương Tây 

Ninh 

Ông Nguyễn Mạnh Dũng – GĐ 

 

0276825915/ 

0918051950 – Bà Nhung 

trưởng phòng sale 

0913132148 – Ô. Dũng GĐ 

608 ấp Bàu Lùn, xã Bình Minh, 

TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 
botmitienduong@gmail.com 

121 Công ty TNHH An Hạ Bình Thuận 
Ông Nguyễn Quan Thái – Giám 

đốc 
02522242043 

Khu phố Lương Nam, thị trấn 

Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh 

Bình Thuận 

Lanmy58@yahoo.com 

122 
Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 

Nông sản Hoàng Huy 

Ông Cao Minh Chính – Chủ 

tịch 

02763841609/ 

0913997147 – Bà Tiến GĐ 

Số 103 Hùng Vương, khu phố 4, 

Thị trấn Hòa Thành, Huyện Hoà 

Thành, Tây Ninh 

Dntnhoanghuy.tn@gmail.com 

123 
Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập 

khẩu Phú Yên 
Ông Nguyễn Văn Yên – GĐ 

02433669706 

0915090969 

Thôn Minh Hiệp 1, xã Minh 

Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội 
Congtyphuyen2013@gmail.com 

124 DNTN Thúy Hưng Ông Phí Công Quang – GĐ 
02433667038 

0947072729 – Ông Quang 

Xóm Thống Nhất, xã Dương 

Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội 
dntnthuyhung@gmail.com 

mailto:Dakfocam.dfc@gmail.com
mailto:botmihongcuc@gmail.com
mailto:samtanloc@gmail.com
mailto:dntnsamhen@gmail.com
mailto:tdgdao@gmail.com
mailto:Hanhchanh.chief@wcs.com.vn
mailto:hanhchanh@wcs.com.vn


0943575404 – Bà Thủy 

125 Hộ kinh doanh: Hà Ngọc Sơn 
Ông Hà Ngọc Sơn – Chủ hộ 

kinh doanh 
0979010559 

Thôn Thọ Phú, xã Kiên Thọ, 

huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh 

Hóa 

tinhbothangocson@gmail.com 

126 Công ty TNHH An An Phong 
Ông Nguyễn Hoàng Minh Đoan 

– GĐ 

0913957879 – Ông Nguyễn 

Hoàng Huy Vũ GĐKD 

594/1/20 Âu Cơ, P.10, Q. Tân 

Bình, TP. HCM 
Anphong.sale1@gmail.com 

127 Công ty TNHH Tư Quang Ông Chềnh Hưng Hưng – GĐ 

02513925363 

0904617345 – Bà Ân Kế 

toán trưởng 

0938350350 – GĐ 

Ấp Cây Điệp, xã Cây Gáo, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai 

tuquangcassava@yahoo.com 

phamthuyan1985@yahoo.com 

128 Công ty TNHH Cẩn Tuyết Ông Nguyễn Cẩn – GĐ 

02353885325 

0981985325 – GĐ 

0903550618 / 0966164800 – 

Bà Tuyết PGĐ 

Thôn 2, thị trấn Đông Phú, 

huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng 

Nam 

cantuyetqnam@gmail.com 

129 Công ty TNHH Tinh bột sắn Vinata Bà Trần Thị Thu Sương – GĐ 

02763601234 

0941589589 – GĐ 

0941915678 – Ông Phát 

PGĐ 

Tổ 5, ấp Thạnh Thọ, xã Thạnh 

Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây 

Ninh 

vinatastarch@gmail.com 

130 Hộ kinh doanh Nguyễn Doãn Tuân 
Ông Nguyễn Doãn Tuân – Chủ 

hộ kinh doanh 

0913060168 – Chủ hộ 

0916621111 

Thôn Minh Hiệp 1, Minh Khai, 

Hoài Đức, Hà Nội 
Bachthu1901@gmail.com 

131 Công ty CP Nông nghiệp Phú Lộc Ông Khuất Đăng Hưng – GĐ 

0984088668 – Ông Hưng 

0833289555 – Bà Hường kế 

toán 

Khu 3, xã Phú Lộc, huyện Phù 

Ninh, tỉnh Phú Thọ 

tinhbotsanphuloc@gmail.com 

nguyenhuong2187@gmail.com 

132 Công ty TNHH SX và TM Hoàn Ngọc Ông Nguyễn Hữu Khải – GĐ 0915440595/02433991156 
Đội 7, xã Dương Liễu, Hoài 

Đức, Hà Nội 
tnhhhoanngoc@gmail.com 

133 
Hộ kinh doanh Nguyễn Trung Hải 

NM CB và SX TBS Hải Hòa 

Ông Nguyễn Hữu Khải – Chủ 

hộ KD 
0966345888 

Xóm Khe Sài 1, xã Nghĩa Lộc, 

Nghĩa Đàn, Nghệ An 
nguyentrunghieu1702@icloud.com 

134 
Công ty TNHH Thương mại XNK 

Nông sản Hoàng Anh 
Ông Hoàng Tuấn Anh – GĐ 

0903.838.276/0903.001.889 

- Ông Hoàng Huế - Tr. P 

Thu mua 

747 Âu Cơ, Tân Thành, Tân Phú, 

Tp. Hồ Chí Minh 
htuananh@yahoo.com 

135 Công ty TNHH Giang Huy Hoàng Bà Lý Thị Thùy Dương – GĐ 0907.885.011 

Số 327, Đường Tua Hai, Khu phố 

3, P. 1, Tp. Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh 

export.ghh@gmail.com 

136 Công ty TNHH Holley Việt Nam Ông LI, YU – TGĐ 

028.2253.6233/0908.240.37

8 - Bà Phạm Thị Diệu Hiền 

– Kế toán 

85/2B Trần Kế Xương, Phường 7, 

Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh 
liyu55555@outlook.com 

137 Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Hải Ông Nguyễn Đức Hà – P. GĐ 

024.3776.0703/0907.367.93

8 - Bà Phạm Thị Tuyết Nữ – 

Nhân viên văn phòng 

Số 12, Lô 2B Khu đô thị mới 

Trung Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu 

Giấy, Hà Nội 

phamthituyetnu@honghafeed.com.vn 

mailto:tuquangcassava@yahoo.com
mailto:tinhbotsanphuloc@gmail.com
mailto:nguyentrunghieu1702@icloud.com


138 
Công ty Cổ phần Chế biến Tinh bột sắn 

Thuận Châu 

Ông Trần Quốc Đạt – Chủ tịch 

HĐQT 

0987.888.168/0985.14.36.36 

- Ông Phạm Đình Đức – GĐ 

Bản Co Quyên, xã Nong Lay, 

huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La 
phamduc43b@gmail.com 

139 Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc Ông Trần Sơn Hà – Phó TGĐ 

024.3935.1572/0913.253.99

3 Mr. Thương Trưởng ban 

XNK NS & TP 

Số 6 Ngô Quyền, P. Lý Thái Tổ, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 

agri@vinafood1.vn 

thuongdx@vinafood1.vn 

140 
Công ty TNHH Thương mại Bích 

Ngọc 
Bà Đặng Thị Bích – Giám đốc 0912.034.507/0916.909.618 

Số 134 đường Trần Phú, Khối 6, 

P. Hoàng Văn Thụ, Tp. Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn 

hoachinh.tpls@gmail.com 

141 
Công ty TNHH MTV Nông Sản Cát 

Hỷ 
Bà Trần Thị Mừng – Giám đốc 0982237526/0963194556 

A12, N18, Khối 5, thị trấn Cao 

Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng 

Sơn 

nongsancathy@gmail.com/vumanhtr

uongc1@gmail.com 

142 Ông Nghiêm Minh Tiến 
Thạc sỹ Kinh tế - Phó Chủ tịch 

Thường trực 
0913.435.071  nghiemtien071@gmail.com 

143 Công ty TNHH Thành Vy 
Ông CHIN YU CHUNG – 

Giám đốc 
0969.931.311/0919.883.783 

Số 2, Ấp Trà Võ, xã Thạnh Đức, 

huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 
congtythanhvi2@gmail.com 

144 
Công ty TNHH SX Tinh Bột Khoai Mì 

Hiền Vũ 
Ông Lê Tấn Vũ – Giám đốc 0908949598/0945304050 

số 302, ấp Thạnh An, xã Thạnh 

Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây 

Ninh 

hienvu.tapiocastarch@gmail.com 

145 Công ty TNHH Thương mại Hải Ngọc Bà Nguyễn Thị Ngọc - GĐ 
0946.396.112/ 0989.857.395 

/ 02073.835.354                                    

Tổ dân phố Tân Phúc, thị trấn Sơn 

Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang 

ngocboss70@gmail.com; 

haingocsdtq@gmail.com 

146 Công ty CP Phương Hoa Kon Tum 
Bà Nguyễn Thị Mai Phương – 

GĐ 

02606 555 586/0984 324 

989 

Quốc lộ 14, xã Đắk Kroong, 

huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum 
dangthaotbs@gmail.com 

147 
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Chung Kính 
Bà Ngô Thị Bích Thủy - GĐ 

0912.253.881/02073083503

54 

Thôn Thượng Vỹ, xã Việt Vinh, 

huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang 

chungkinhhagiang@gmail.com, 

ngocboss70@gmail.com 

148 Công ty CP TAPIOTEK Ông Vũ Trung Chính - TGĐ 
0938.686.669 / 

027.62472.993 

Tổ 7, Khu phố 4, thị trấn Châu 

Thành, huyện Châu Thành, tỉnh 

Tây Ninh 

contact@tapiotek.com; 

Chinh.vt@tapiotek.com; 

hai.nd@tapiotek.com 

149 
Công ty TNHH MTV Thương Mại 

Huy Hưng 
Bà Phạm Thị Thu Hiền - GĐ 0937.668.886 /0906.209.079                                   

Lầu 3.2 – 158 Nguyễn Văn 

Thương, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, TP Hồ Chí Minh 

nvhieu81@gmail.com 

150 
Công ty Cổ phần XNK Nông Sản Phú 

Thịnh 

Bà Hoàng Thanh Thủy – Tổng 

Giám đốc 

028 3636 2593  - 

0979.775.035                                 

Số 16 Đường Phan Đăng Lưu, KP 

7, Phường Long Bình, TP Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

phuthinhjsc@gmail.com; 

trunghieuct84@gmail.com 

151 Công ty CP SX XNK Tân Thái Gia Ông Nguyễn Kim Hào - GĐ 
0915.123.599/ 

0243.669606/0948.049.904                                   

Đội 8, xã Dương Liễu, huyện 

Hoài Đức, Hà Nội 

tanthaigia2017@gmail.com / 

trunghong.plastic.co@gmail.com 

mailto:agri@vinafood1.vn
mailto:nongsancathy@gmail.com
mailto:vumanhtruongc1@gmail.com
mailto:vumanhtruongc1@gmail.com
mailto:nghiemtien071@gmail.com
mailto:ngocboss70@gmail.com
mailto:contact@tapiotek.com
mailto:Chinh.vt@tapiotek.com
mailto:phuthinhjsc@gmail.com
mailto:tanthaigia2017@gmail.com


152 
Công ty TNHH XNK Lương thực Đại 

Phát 
Bà Thái Thị The - GĐ 0937.497.777 /0906.209.079                                   

Số 10 Đường 24, Khu Dân cư 

Him Lam, xã Bình Hưng, huyện 

Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh 

nvhieu81@gmail.com 

153 Công ty TNHH MTV XNK Hoa Nhài 
Bà Phạm Thị Kim Lộc – Giám 

đốc 
0982.686.839- 0903.273.257 

Tổ 5 Đường 793 ấp Thạnh Hiệp, 

xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên, 

tỉnh Tây Ninh 

ctyhoanhai@gmail.com 

 


